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	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số CMT/Hộ chiếu/Thẻ CCCD

	1. 
	ĐẶNG THỊ QUỲNH NHƯ
	24/10/1993
	068193014074

	2. 
	HUỲNH THANH ĐỊNH
	09/04/1998
	060098009881

	3. 
	NGUYỄN QUỐC HUY
	24/07/1991
	060091007070

	4. 
	LÊ ĐỨC THANH MINH
	27/02/2003
	068203011229

	5. 
	NGUYỄN TRUNG HUY
	26/08/1997
	068097000260

	6. 
	HÀ TUẤN LỢI
	05/10/1998
	068098008807

	7. 
	NGUYỄN THỊ ÁI DIỄM
	12/10/1979
	060179005652

	8. 
	PHẠM TRẦN DUY NGUYÊN
	24/01/2003
	060203009715

	9. 
	NGUYỄN LÊ TÚ
	09/11/2003
	060203003804

	10. 
	NGUYỄN THỊ BÍCH KIỀU
	29/03/1990
	068190012005

	11. 
	NGUYỄN TUẤN THÀNH
	05/02/2005
	067205006242

	12. 
	VÕ THỊ KIM LIÊN
	22/03/1980
	060180008730

	13. 
	VÕ THỊ TRANG
	14/02/1989
	077189006668

	14. 
	NGUYỄN ĐÌNH NGỌC ĐIỆP
	01/01/1996
	067096003426

	15. 
	DƯƠNG VĂN LỄ
	04/08/1995
	060095011845

	16. 
	NGÔ THỊ THANH TUYẾN
	24/04/1988
	051188016000

	17. 
	NGUYỄN HỮU NGHĨA
	29/03/2002
	060202000921

	18. 
	NGUYỄN THỊ KIM PHÚ
	12/11/1995
	068195002374

	19. 
	NGUYỄN THỊ LỢI
	15/04/1983
	024183005765

	20. 
	NGUYỄN KHÁNH DUY
	14/07/2002
	068202007192

	21. 
	LƯU THỊ HUYỀN THƯƠNG
	27/12/2005
	067305006217

	22. 
	NGUYỄN SONG KIM NGÂN
	15/02/1995
	068195009335

	23. 
	TRẦN NGỌC TƯỜNG UYÊN
	17/05/1997
	060197003866

	24. 
	THỚI HOÀNG CHÁNH
	20/12/1990
	060090016809

	25. 
	NGUYỄN MINH THẾ DÂN
	12/09/2007
	068207009716

	26. 
	LÊ ĐỨC ANH
	13/08/2007
	067207000381

	27. 
	VŨ ĐÌNH CẢNH
	10/03/1993
	068093002279

	28. 
	PHẠM MINH TẤN
	18/11/2000
	068200010188

	29. 
	NGUYỄN KHẮC TRƯỜNG
	05/06/2001
	070201006113

	30. 
	LÊ TUẤN QUÍ
	28/01/2003
	060203001449

	31. 
	NGUYỄN THỊ SANG
	10/06/1989
	060189001888

	32. 
	PHAN NGỌC LONG
	26/07/1983
	068083007509

	33. 
	VÕ TIẾN LONG
	20/05/1990
	068090011895

	34. 
	TRƯƠNG THỊ MỸ LỆ
	24/11/2001
	067301002981

	35. 
	NGUYỄN CAO THẢO UYÊN
	01/07/1997
	060197010550

	36. 
	VÕ VĂN THIẾT
	21/03/1987
	060087001167

	37. 
	PHẠM ĐOÀN TÚ KHOA
	18/11/2003
	060203003459

	38. 
	MÃ VĂN LUÂN
	23/07/1998
	067098006130

	39. 
	NGUYỄN VĂN HẢI
	14/01/1985
	060085008951

	40. 
	NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
	10/04/1993
	067193005356

	41. 
	NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH
	10/03/1994
	060194002882

	42. 
	BÙI ANH TUẤN
	03/03/1991
	068091004190

	43. 
	LONG VĂN THẮNG
	24/01/2004
	067204007324

	44. 
	TRẦN QUỐC CƯỜNG
	07/02/1998
	068098011445

	45. 
	ĐỖ TRÚC QUỲNH
	28/12/1961
	037161013120

	46. 
	NGUYỄN ĐỨC HIỂN
	27/04/2006
	068206001706

	47. 
	TRẦN PHÚ
	10/02/1999
	060099012840

	48. 
	NGUYỄN HÀ QUANG MINH
	13/02/1998
	068098011130

	49. 
	ĐÀM TRỌNG QUYẾT
	14/03/1990
	068090008369

	50. 
	NGUYỄN LÊ BÌNH AN
	24/02/2002
	067202000149

	51. 
	NGUYỄN QUANG HÀ
	27/09/1997
	068097012540

	52. 
	PHAN THỊ ANH VŨ
	15/08/1997
	067197005767

	53. 
	MAI VĂN DUY
	21/04/2002
	038202026596

	54. 
	NGÔ MINH VŨ
	28/09/2007
	060207005768

	55. 
	CAO THANH TÙNG
	09/08/2002
	068202000496

	56. 
	NGUYỄN VĂN HƯỚNG
	26/06/1992
	038092026417

	57. 
	LÊ MINH ĐỨC
	08/08/1997
	060097001551

	58. 
	MAI NGỌC HIẾU
	30/03/1997
	038097027195

	59. 
	NGUYỄN THANH TÙNG
	08/09/1996
	060096001837

	60. 
	TRẦN THỊ MẾN LỆ
	03/02/1979
	060179004075

	61. 
	TRẦN CÔNG KHÁNH
	13/02/1989
	075089008114

	62. 
	LÊ MINH BẢO
	10/01/1990
	060090005552

	63. 
	BÙI PHẠM HUY VIỆT
	02/07/2005
	060205011313

	64. 
	MÃ VĂN KHÁ
	26/01/1996
	020096004149

	65. 
	NGUYỄN HOÀI KHÁNH VY
	10/11/1995
	068195000330

	66. 
	TRẦN THỊ THANH VÂN
	07/06/1970
	001170037814

	67. 
	LÊ QUỐC HẢI
	23/05/1990
	060090014026

	68. 
	NGUYỄN NGỌC PHAN
	15/04/1993
	060093013798

	69. 
	TRẦN THỊ TÚY HỒNG
	14/12/1979
	068179005782

	70. 
	LÊ PHONG
	23/05/1988
	068088009653

	71. 
	NGUYỄN THỊ XUÂN Ý
	02/05/2002
	067302009364

	72. 
	HOÀNG VĂN CÔNG
	28/10/1998
	067098003299

	73. 
	LÊ XUÂN DIỆU
	26/03/1989
	038089048917

	74. 
	CAO MINH NGỌC
	19/07/1992
	068092009253

	75. 
	NGUYỄN NỮ KIỀU ĐAN
	10/10/2004
	067304000992

	76. 
	ĐẬU NHẬT HOÀNG
	20/08/2000
	N2450868

	77. 
	LÊ NGUYỄN CHÍ TRUNG
	13/06/1994
	068094002831

	78. 
	TRẦN TUẤN KIỆT
	01/11/2007
	068207001494

	79. 
	HOÀNG HỮU TRÍ
	18/11/2005
	060205000352

	80. 
	ĐÀO THỊ TRÀ GIANG
	21/09/1984
	060184008659

	81. 
	BÁ THỊ KIỀU DIỄM
	11/04/1996
	060196008673

	82. 
	PHÒNG PHU NGÀY
	19/05/1990
	060090016708

	83. 
	KA THE
	07/05/1978
	068178000919

	84. 
	LƯU ĐẶNG BẢO LINH
	26/09/1997
	068197003821

	85. 
	VÕ KIỀU THIÊN KIM
	29/08/1999
	068199007023

	86. 
	NGUYỄN HỮU GIA TRÍ
	12/06/1999
	060099007167

	87. 
	PHẠM THANH KIỀU
	12/12/1981
	060081001137



